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DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 1
GỒM CÁC HUYỆN: YÊN BÌNH, TRẤN YÊN, LỤC YÊN VÀ THÀNH PHỐ YÊN BÁI
(Theo danh sách công bố tại Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC của Hội đồng bầu cử công bố ngày 26 tháng 4  năm 2011)

 Tổng số người ứng cử trong danh sách này là: 5 người.                  


                                                         Số đại biểu được bầu: 3 người.

(¶nh ch©n dung dµn ngang)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam (nữ)
	Quê quán
	Nơi cư trú
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ văn hóa
	Trình độ chuyên môn
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng     (nếu có)
	Đại biểu Quốc hội  khoá

(nếu có)
	Đại biểu HĐND
nhiệm kỳ
(nếu có)

	1
	Hoàng Thị Bài
	18/5/1981
	Nữ
	Xã Tân Lĩnh,   huyện Lục Yên,  tỉnh Yên Bái
	Tổ 14,  thị trấn Yên Thế,  huyện Lục Yên,  tỉnh Yên Bái
	Tày
	Không
	12/12
	
	Cán bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Thế
	Hội Nông  dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
	12/6/2003
	
	Không

	2
	Nguyễn Công Bình
	10/10/1956
	Nam
	Xã Trung  Kiên, huyện Yên Lạc,  tỉnh Vĩnh  Phúc
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  tổ 23,  phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái,  tỉnh Yên Bái
	Kinh
	Không
	Đại  học
	Chuyên ngành Chăn nuôi

 thú y, Cao cấp lý luận chính trị
	Công chức,  Phó  trưởng Ban  Thường   trực Ban  Tổ chức Tỉnh   ủy
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái
	08/7/1981
	
	ĐB HĐND thị xã Nghĩa Lộ (2004 - 2011)

	3
	Phùng Quốc Hiển
	04/6/1958
	Nam
	Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh  Phú Thọ
	Số 2, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Kinh
	Không
	Tiến  sỹ
	Chuyên ngành Tài chính tín dụng, Cao cấp lý luận chính trị
	Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quèc héi, Ủy viên UBTVQH , Chủ nhiệm UBTài chính - Ngân sách của QH
	Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
	20/10/1986
	XII
	ĐB HĐND tỉnh (1999 -2004; 2004 - 2009)

	4
	Đặng Thị Kim Liên
	12/3/1980
	Nữ
	Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 17, thị trấn Yên Thế,  huyện Lục Yên,  tỉnh Yên Bái
	Dao
	Không
	Đại  học
	Chuyên ngành Lâm sinh, Trung cấp lý luận chính trị 
	Cán bộ,  Phó  chủ  tịch  Hội  Nông  dân   huyện Lục Yên
	Hội  Nông  dân huyện  Lục  Yên, tỉnh Yên  Bái
	08/10/2007
	
	Không

	5
	Nguyễn Thị Kim Xuân
	09/02/1977
	Nữ
	Xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội
	Tổ 22,  phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Kinh
	Không
	Đại  học
	Chuyên ngành nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị
	Cán bộ, Phó chủ tịch Hội Nông dân  huyện Trấn Yên
	Hội Nông dân huyện Trấn Yên,  tỉnh Yên Bái.
	14/12/2004
	
	Không
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NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 2

GỒM CÁC HUYỆN: VĂN CHẤN, TRẠM TẤU, VĂN YÊN, MÙ CANG CHẢI VÀ THỊ XÃ NGHĨA LỘ
(Theo danh sách công bố tại Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC của Hội đồng bầu cử công bố ngày 26 tháng 4  năm 2011)

             Tổng số người ứng cử trong danh sách này là: 5 người.

                                                                        Số đại biểu được bầu: 3 người.

(¶nh ch©n dung dµn ngang)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam (nữ)
	Quê quán
	Nơi cư trú
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ văn hóa
	Trình độ chuyên môn
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng       (nếu có)
	Đại biểu Quốc hội  khoá

(nếu có)
	Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)

	1
	Giàng A Chu
	26/11/1959
	Nam
	Xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Phòng 701, Số 2, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Mông
	Không
	Đại  học
	Chuyên ngành Hành chính, Cao cấp lý luận chính trị
	Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Hội đồng Dân tộc, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
	06/5/1983
	XII
	ĐBHĐND tỉnh  khóa 14, 16

	2
	Nguyễn Thị Hương
	20/7/1978
	Nữ
	Xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Tổ 2,  khu phố III, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Kinh
	Không
	Đại   học
	Chuyên ngành Địa lý, Sơ cấp lý luận chính trị 
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn
	Trường PTTH Chu Văn An,  huyện Văn Yên,  tỉnh Yên Bái
	08/5/2004
	
	Không

	4
	Hoàng Thị Thúy Lan
	28/5/1987
	Nữ
	Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 5, xã Hưng Khánh,  huyện Trấn Yên,  tỉnh Yên Bái
	Tày
	Không
	Đại  học
	Chuyên ngành Nông lâm kết hợp
	Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Khánh
	Hội  Nông  dân  xã Hưng Khánh,  huyện Trấn  Yên, tỉnh  Yên  Bái
	
	
	Không

	4
	Nguyễn Thị Bích Nhiệm
	06/6/1973
	Nữ
	Xã Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Tổ 1, khu phố  III, thị  trấn Mậu A, tỉnh Yên Bái
	Kinh
	Không
	Thạc sỹ
	Chuyên ngành Toán học
	Phó  hiệu  trưởng PTTH Chu Văn An, huyện Văn Yên
	Trường  THPT  Chu Văn An,   huyện Văn  Yên,   tỉnh  Yên  Bái
	23/9/2005
	
	Không

	5
	Dương Văn Thống
	07/12/1961
	Nam
	Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Tày
	Không
	Đại   học
	Chuyên  ngành   Lịch  sử , Cử    nhân Xây dựng  Đảng -chính   quyền  Nhà nước, Cao cấp  lý  luận  chính   trị
	Cán bộ, Phó bí thư Thường  trực Tỉnh  ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái
	26/4/1991
	
	Không















































